TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản


Bộ môn Công nghệ Khai thác Thủy sản                                                                                                                                                 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần

- Tiếng Việt: QUẢN LÝ CẢNG CÁ
- Tiếng Anh: FISHING PORT MANAGEMENT
Mã học phần: FIT358
 Số tín chỉ: 2 (2-0)
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Không
2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: quản lý Nhà nước tại cảng cá; hệ thống pháp luật quốc tế và quốc gia về quản lý cảng cá, khả năng thực thi pháp luật và nghiệp vụ quản lý Nhà nước tại cảng cá, nhằm giúp người học vận dụng vào thực tiễn về công tác quản lý - khai thác cảng cá, cơ sở hậu cần nghề cá.
3. Mục tiêu

Sinh viên nắm bắt thông tin về cảng cá như khái niệm, tổ chức và phân loại; vận dụng được cơ sở pháp lý vào những tình huống, điều kiện cụ thể tại cảng cá ở Việt Nam để điều hành, quản lý; nắm bắt thực trạng và xu hướng phát triển cảng cá Việt Nam
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể
a) Nắm được khái niệm, bộ máy tổ chức, phân loại cảng cá; nắm được cơ sở pháp lý áp dụng cho công tác quản lý cảng cá.

b) Vận dụng những cơ sở pháp lý vào điều kiện cụ thể tại cảng cá ở Việt Nam.
c) Nắm được thực trạng cảng cá Việt Nam.
5. Nội dung
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
	Tổng quan về cảng cá
Khái niệm cảng cá
Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ
Phân loại cảng cá
	a
	10
	0

	2

2.1

2.2

2.3
	Công tác quản lý cảng cá
Cơ sở pháp luật liên quan quản lý cảng cá
Hoạt động kiểm tra, giám sát tàu cá
Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá
	a,b
	10
	0

	3

3.1

3.2

3.3
	Những vấn đề tồn tại và định hướng phát triển cảng cá
Hiện trạng hệ thống cảng cá
Định hướng quản lý cảng cá
Chiến lược phát triển cảng cá
	a,c
	10
	0


6. Tài liệu dạy và học

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phạm Văn Thông
	Quản lý cảng cá
	2017
	Lưu hành nội bộ, ĐHNT
	Thư viện số ĐHNT, Giảng viên
	X
	

	2
	Trần Đức Phú (chủ biên)
	Quản lý cảng cá
	2010
	ĐHNT
	Thư viện số ĐHNT
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	2
	Bài nhóm, kiểm tra 1 tiết
	b
	30

	3
	Thi kết thúc học phần (thi viết)
	b
	60




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


Phạm Văn Thông


TRƯỞNG KHOA/VIỆN
Q.TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
Trần Đức Phú 




Nguyễn Trọng Thảo
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